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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 
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QU ẾT ĐỊN  

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ,  

công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền  

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

 

Ủ  BAN N ÂN DÂN TỈN    Ö   N 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền địa p ươn  n    19 t án  6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  

Luật Tổ c ức c ín  qu ền địa p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban   n  văn bản qu  p ạm p áp luật n    22 t án  6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Ban   n  văn bản qu  

p ạm p áp luật n    18 t án  6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ  côn  c ức n    13 t án  11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Vi n c ức n    15 t án  11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Cán bộ  côn  c ức v  

Luật Vi n c ức n    25 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 115/2020/NĐ-CP ngà  25 t án  9 năm 2020 của C ín  

p ủ qu  địn  về tu ển dụn   sử dụn  v  quản lý vi n c ức; 

Căn cứ N  ị địn  số 85/2023/NĐ-C  n    07 t án  12 năm 2023 của C ín  

p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều N  ị địn  số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của C ín  p ủ qu  địn  về tu ển dụn   sử dụn  v  quản lý vi n c ức; 

Căn cứ N  ị địn  số 138/2020/NĐ-C  n    27 t án  11 năm 2020 của 

C ín  p ủ về tu ển dụn   sử dụn  v  quản lý côn  c ức; 

Căn cứ N  ị địn  số 24/2014/NĐ-C  n    04 t án  4 năm 2014 của C ín  

p ủ về tổ c ức các cơ quan c u  n môn t uộc Ủ  ban n ân dân tỉn   t  n  p ố 

trực t uộc Trun  ươn ;  

Căn cứ N  ị địn  số 107/2020/NĐ-C  n    14 t án  9 năm 2020 của C ín  

p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của N  ị địn  số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 

4 năm 2014 của C ín  p ủ về tổ c ức các cơ quan c u  n môn t uộc Ủ  ban n ân 

dân tỉn   t  n  p ố trực t uộc Trun  ươn ;  

Căn cứ N  ị địn  số 37/2014/NĐ-C  n    05 t án  5 năm 2014 của C ín  

p ủ về tổ c ức các cơ quan c u  n môn t uộc Ủ  ban n ân dân  u ện  t  n  p ố  

t ị xã t uộc tỉn ; 

Căn cứ N  ị địn  số 108/2020/NĐ-C  n    14 t án  9 năm 2020 của C ín  

p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của N  ị địn  số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 

5 năm 2014 của C ín  p ủ về tổ c ức các cơ quan c u  n môn t uộc Ủ  ban n ân 

dân  u ện  t  n  p ố  t ị xã t uộc tỉn ; 



 

Căn cứ N  ị địn  số 158/2018/NĐ-CP n    22 t án  11 năm 2018 của 

C ín  p ủ qu  địn  về t  n  lập  tổ c ức lại   iải t ể tổ c ức   n  c ín ;  

Căn cứ N  ị địn  số 120/2020/NĐ-C  n    07 t án  10 năm 2020 của 

C ín  p ủ qu  địn  về t  n  lập  tổ c ức lại   iải t ể đơn vị sự n  iệp côn  lập; 

Căn cứ N  ị địn  số 62/2020/NĐ-C  n    01 t án  6 năm 2020 của C ín  

p ủ về vị trí việc l m v  bi n c ế côn  c ức;  

Căn cứ N  ị địn  số 106/2020/NĐ-C  n    10 t án  9 năm 2020 của C ín  

p ủ về vị trí việc l m v  số lượn  n ười l m việc tron  đơn vị sự n  iệp côn  lập; 

Căn cứ N  ị địn  số 60/2021/NĐ-C  n    21 t án  6 năm 2021 của 

C ín  p ủ qu  địn  cơ c ế tự c ủ t i c ín  của đơn vị sự n  iệp côn  lập; 

Căn cứ N  ị địn  số 33/2023/NĐ-C  n    10 t án  6 năm 2023 qu  địn  về 

cán bộ  côn  c ức cấp xã v  n ười  oạt độn  k ôn  c u  n trác  ở cấp xã  ở t ôn  

tổ dân p ố; 

Căn cứ N  ị địn  số 159/2020/NĐ-C  n    31 t án  12 năm 2020 của 

C ín  p ủ về quản lý n ười  iữ c ức dan   c ức vụ v  n ười đại diện p ần vốn 

n   nước tại doan  n  iệp; 

T eo đề n  ị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìn  số 23 /TTr-SNV ngày 22 

t án  01 năm 2024 và Tờ trìn  số 49/TTr-SNV ngày 21 tháng 02 năm 2024. 

 

QU ẾT ĐỊN : 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 03 tháng 04 năm 2024 và thay thế các 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quy định 

về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên 

chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và 

các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý 

doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. Ủ  BAN NHÂN DÂN 

KT. C Ủ TỊC  

  Ó C Ủ TỊC  

Đào Mỹ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-158-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh-379358.aspx


 

 

Ủ  BAN N ÂN DÂN 

TỈN    Ö   N 

 

CỘNG  ÕA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

 

QU  ĐỊN   

 hân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; 

người quản lý doanh nghiệpthuộc thẩm quyền quản lý của 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

 (Ban   n  kèm t eo Qu ết địn  số: 15 /2024/QĐ-UBND ngày  22  tháng 3 năm 2024 

của Ủ  ban n ân dân tỉn        n) 

 

Chương I 

QU  ĐỊN  C UNG 

Điều 1.  hạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán 

bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Các nội dung về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công 

chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp không được nêu tại văn bản này thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hành chính khác 

thuộc tỉnh (Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh) (sau đây gọi chung là sở); 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp huyện); 

3. Chi cục và các tổ chức hành chính khác tương đương thuộc sở (sau đây gọi 

chung là chi cục); 

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung 

là ngành); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (bao 

gồm cả trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non). 

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo quy 

định pháp luật có liên quan. 

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

có vốn góp của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (sau đây gọi chung là 

doanh nghiệp có phần vốn nhà nước). 

6. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc ở các cơ quan, 

đơn vị, địa phương quy định tại Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này (gọi chung là cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động). 

7. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là công chức cấp xã). 

 



 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, phân cấp 

1. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chủ trương, đường lối của 

Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức hội, quỹ đảm bảo nguyên 

tắc tập trung dân chủ, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và phát huy tính chủ động, 

tự chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

3. Phân cấp phải gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 

trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra sai phạm trong công 

tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức hội, quỹ 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành các quyết định của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và các quyết định của cấp trên về công tác 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức.  

Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý 

1. Quản lý tổ chức bộ máy. 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy chế và cơ chế hoạt động. 

2. Quản lý biên chế, vị trí việc làm. 

Vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch 

công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức. 

3. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người quản lý 

doanh nghiệp. 

Công tác tuyển dụng; quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp và chế độ tiền 

lương; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái; chế độ chính sách (khen 

thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý 

hồ sơ) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

 

Chương II 

N ỮNG QU  ĐỊN  CỤ T Ể 

Mục 1 

CÔNG TÁC TỔ C ỨC BỘ MÁ , QUẢN LÝ BI N C Ế  

VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Điều 5. Thẩm quyền của Sở và tương đương.  

Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần 

chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên. 

Điều 6. Thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

 

 



 

Mục 2 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG C ỨC, VI N C ỨC 

Điều 7. Thẩm quyền của Sở Nội vụ 

1. Công tác tuyển dụng. 

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh; Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức. 

b) Có ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng trước khi cơ quan, đơn vị, địa phương 

ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức; việc tiếp nhận vào làm viên chức tại các 

đơn vị sự nghiệp theo quy định (thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện, cấp sở); kế 

hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã. 

2. Nâng ngạch, thăng hạng, xếp lương công chức, viên chức. 

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng nâng ngạch công chức cán sự lên 

chuyên viên và tương đương, chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương; 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I (bao gồm cả chức danh 

nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3). 

b) Quyết định chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở 

xuống của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Có ý kiến chỉ tiêu thăng hạng trước khi các cơ quan, đơn vị, địa phương 

ban hành Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở xuống; 

xếp lương cán bộ, công chức cấp xã sau khi có kết quả bầu cử cán bộ cấp xã, thi 

tuyển hoặc kiểm tra, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã. 

3. Công tác tiếp nhận, điều động, chuyển công tác. 

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Quyết định tiếp nhận, 

điều động, chuyển công tác cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh về công tác tại 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý và ngược lại; từ các cơ quan, đơn vị 

thuộc khối Đảng, đoàn thể về cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và 

ngược lại; giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; từ các cơ quan hành chính sang 

đơn vị sự nghiệp và ngược lại (thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện, cấp sở). 

Điều 8. Thẩm quyền của Sở và tương đương; Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Công tác tuyển dụng: Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng 

quy định. 

2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở xuống tại 

các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

3. Quyết định các loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức; Quyết định cử công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành… 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và theo yêu cầu. 
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Điều 9. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện Quy định này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. 

Điều 10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực 

hiện Quy định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội 

vụ) xem xét, giải quyết./. 


